
STT Mã hồ sơ Họ và tên
Giới 

tính
Ngày sinh Trường THPT

1 126YHCT6204 Ngô Thuý An Nữ 09/02/2008 THPT Long Mỹ

2 126YHCT2051 Lê Trọng Ân Nam 29/02/2008 THPT Lê Qúy Đôn

3 126YHCT7469 Hồ Nguyễn Phương Hoà Nam 09/11/2008 THPT Nguyễn Huệ

4 126YHCT3809 Hồ Trần Diễm Hoài Nữ 19/04/2008 THPT Lai Vung 2

5 126YHCT5493 Bùi Thị Mỹ Huyền Nữ 15/06/2008 THPT Cần Đăng

6 126YHCT5387 Phan Trần Hy Nam 04/10/2008 THPT Vị Thủy

7 126YHCT0033 Huỳnh Kim Nữ 05/09/2003 THPT Nguyễn Việt Hồng

8 126YHCT4442 Trần Thanh Lộc Nam 19/10/2008 THPT Ngọc Hiển

9 126YHCT7847 Nguyễn Thị Ngọc Ngân Nữ 28/01/2008 THPT Tân Long

10 126YHCT4406 Lê Kim Ngọc Nữ 07/08/2008 THPT Lấp Vò 1

11 126YHCT8167 Võ Thị Như Ngọc Nữ 17/07/2008 THCS và THPT Trường Xuân

12 126YHCT6376 Dương Ngọc Nhi Nữ 30/04/2008 THPT Ung Văn Khiêm

13 126YHCT6565 Nguyễn Phúc Thịnh Phát Nam 12/03/2008 THPT Nguyễn Khuyến

14 126YHCT7595 Tạ Thị Hồng Phiến Nữ 29/09/2008 THPT Nguyễn Thị Minh Khai

15 126YHCT8155 Nguyễn Duy Phú Nam 02/04/1984 THPT Chuyên Thoại Ngọc Hầu

16 126YHCT5059 Lê Thị Ngọc Quỳnh Nữ 26/05/2008 THPT Lương Định Của

17 126YHCT5878 Võ Thanh Thiên Nam 29/02/2008 THPT Thiên Hộ Dương

18 126YHCT1739 Võ Huỳnh Anh Thơ Nữ 23/07/2008 THPT Thạnh An

19 126YHCT6111 Ngô Trúc Thy Nữ 05/08/2008 THPT Bùi Hữu Nghĩa

20 126YHCT4384 Trương Ngọc Bảo Trâm Nữ 20/11/2008 CĐ Nghề Việt Mỹ, Phân hiệu CT

21 126YHCT6835 Trần Thị Như Ý Nữ 29/03/2008 THPT Trần Văn Thành

Tổng số: 21 thí sinh./.
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